
23K17 NHÓM 1 (23TKĐH2 Nhóm 1A, 23QTM2  Nhóm 1)

STT Lớp MSHS Họ và tên Năm sinh Ghi chú

1 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.004 Trần Lê Bảo Anh

2 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.007 Phan Ngân Bình

3 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.014 Trương Trung Hiếu

4 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.015 Đặng Thái Hòa

5 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.019 Nguyễn Khắc Gia Huy

6 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.020 Nguyễn Minh Huy

7 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.022 Du Tấn Khoa

8 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.024 Trần Anh Khoa

9 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.029 Trần Tấn Lộc

10 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.030 Lê Gia Mẫn

11 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.031 Lưu Gia Mẫn

12 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.032 Đặng Quí Minh

13 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.033 Lương Hoàng Minh

14 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.034 Mạch Phú Minh

15 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.040 Diệp Kim Nguyên

16 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.043 Hồ Trọng Nhân

17 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.044 Trần Hạo Nhiên

18 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.046 Lê Trần Gia Ninh

19 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.081 Diệp Quang Phong

20 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.082 Trần Gia Phú

21 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.087 Nguyễn Đông Minh

22 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.090 Trần Ngọc Cát Tường

23 23TKĐH2.1A 23CNO2.020 Nguyễn Quốc Dũng

24 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.003 Nguyễn Trần Tuyết Anh

25 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.009 Đào Tuấn Đạt

26 23TKĐH2.1A 23TKĐH2.037 Lý Nguyễn Thanh Ngân

27 23QTM2.N1 23QTM2.003 Trần Thành Đạt

28 23QTM2.N1 23QTM2.004 Đặng Tuấn Khang

29 23QTM2.N1 23QTM2.006 Phạm Hoàng Khang

30 23QTM2.N1 23QTM2.007 Nguyễn Duy Khiêm

31 23QTM2.N1 23QTM2.008 Nguyễn Bảo Khoa

32 23QTM2.N1 23QTM2.009 Lương Bửu Nhi

33 23QTM2.N1 23QTM2.014 Lê Nguyễn Anh Quân
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STT Lớp MSHS Họ và tên Năm sinh Ghi chú

34 23QTM2.N1 23QTM2.016 Nguyễn Quốc Thái

35 23QTM2.N1 23QTM2.017 Phạm Minh Thuận

36 23QTM2.N1 23QTM2.019 Lê Phước Toàn

37 23QTM2.N1 23QTM2.023 Quang Nhật Vinh

38 23QTM2.N1 23QTM2.025 Nguyễn Thành Khoa

39 23QTM2.N1 23QTM2.029 Lâm Gia Bảo

40 23QTM2.N1 23QTM2.031 Huỳnh Ngọc Quý

41 23QTM2.N1 23QTM2.010 Nguyễn Hữu Duy Khôi

42 23QTM2.N1 23QTM2.018 Nguyễn Hùng Tiến

43 23QTM2.N1 23QTM2.021 Nguyễn Thiên Tường

TRƯỞNG KHOA CNTT

Nguyễn Quốc Cường

(Đã ký)



23K17 NHÓM 2 (23TKĐH2 Nhóm 1B, 23QTM2 Nhóm 2)

STT Lớp MSHS Họ và tên Năm sinh Ghi chú

1 23TKĐH2.1B 23TKĐH1.001 Phạm Cầu Minh Khang

2 23TKĐH2.1B 23TKĐH1.002 Nguyễn Phạm Thành Lợi

3 23TKĐH2.1B 23TKĐH1.003 Trần Việt Thái

4 23TKĐH2.1B 23TKĐH1.004 Lý Ngọc Yến

5 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.052 Nguyễn Nhật Quang

6 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.057 Nguyễn Duy Tân

7 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.058 Đinh Vũ Minh Thư

8 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.062 Trần Ngọc Minh Thư

9 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.064 Phạm Thị Ngọc Thúy

10 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.066 Du Mãn Tiến

11 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.067 Trương Lê Bảo Trân

12 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.068 Nguyễn Thị Uyên Trang

13 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.071 Trần Nguyễn Thanh Trúc

14 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.073 Tô Trần Thanh Tuấn

15 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.076 Huỳnh Thanh Vy

16 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.077 Nguyễn Hoàng Khánh Vy

17 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.078 Trần Lê Thúy Vy

18 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.083 Tưởng Vĩnh Phúc

19 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.094 Tạ Nguyễn Duy Phát 

20 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.093 Trần Ngọc Minh  Tâm

21 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.069 Thạch Ngọc Trí

22 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.074 Hoàng Quốc Việt

23 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.084 Lê Thanh Ngân

24 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.085 Phan Trung Nghĩa

25 23TKĐH2.1B 23TKĐH2.091 Nguyễn Thị Tường Vy

26 23QTM2.N2 23QTM2.001 Đồng Đăng Hải Anh

27 23QTM2.N2 23QTM2.002 Hà Minh Cường

28 23QTM2.N2 23QTM2.005 Nguyễn La Duy Khang

29 23QTM2.N2 23QTM2.011 Vương Quang Minh

30 23QTM2.N2 23QTM2.012 Đoàn Thanh Trung Nghĩa

31 23QTM2.N2 23QTM2.013 Huỳnh Nguyễn Huy Phát

32 23QTM2.N2 23QTM2.015 Huỳnh Hữu Tài

33 23QTM2.N2 23QTM2.022 Lương Gia Vĩ

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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STT Lớp MSHS Họ và tên Năm sinh Ghi chú

34 23QTM2.N2 23QTM2.024 Vũ Trần Yến Ngân

35 23QTM2.N2 23QTM2.026 Đào Cẩm Siêu

36 23QTM2.N2 23QTM2.027 Trần Chí Thắng

37 23QTM2.N2 23QTM2.030 Phan Văn Tuấn Sang

38 23QTM2.N2 23QTM2.028 Nguyễn Thị Sao Mai

39 23QTM2.N2 23QTM2.020 Nguyễn Nhật Trường

40 23QTM2.N2 23QTM2.032 Hồng Gia Phúc

Nguyễn Quốc Cường
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23K17 NHÓM 3 (23TKĐH2 Nhóm 2A, 23TKĐH2 Nhóm 2B)

STT Lớp MSHS Họ và tên Năm sinh Ghi chú

1 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.001 Phạm Đăng An

2 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.002 Lưu Minh Anh

3 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.005 Phạm Ngọc Ánh

4 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.006 Hà Tuyết Băng

5 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.008 Đỗ Thụy Nhã Ca

6 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.010 Trương Bá Diều

7 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.011 Lâm Gia Hân

8 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.012 Phạm Gia Hân

9 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.016 Nguyễn Khải Hoàng

10 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.018 Ngô Nguyễn Gia Huy

11 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.023 Lê Đăng Khoa

12 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.025 Đinh Tuấn Kiệt

13 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.026 Nguyễn Hồ Hoàng Kim

14 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.027 Đinh Hà Linh

15 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.035 Vương Nhật Minh

16 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.036 Vũ Ngọc My

17 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.038 Nguyễn Bảo Nghi

18 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.039 Lê Thanh Ngọc

19 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.041 Nguyễn Dương Thanh Nhã

20 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.042 Đặng Nguyễn Hữu Nhân

21 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.092 Trương Gia Khánh

22 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.017 Lý Quốc Huy

23 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.021 Dương Chí Khang

24 23TKĐH2.2A 23TKĐH2.028 Quan Như Linh

25 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.047 Nguyễn Minh Phát

26 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.048 Hồ Gia Phú

27 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.049 Nguyễn Quang Phúc

28 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.050 Tô Hoàng Phúc

29 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.053 Nguyễn Vĩnh Quang

30 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.054 Trần Trúc Quỳnh

31 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.055 Trần Văn Sơn

32 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.056 Thái Như Tâm

33 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.059 Nguyễn Ngọc Anh Thư

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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STT Lớp MSHS Họ và tên Năm sinh Ghi chú

34 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.060 Trần Huỳnh Minh Thư

35 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.070 Lư Trần Minh Triết

36 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.079 La Kim Yến

37 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.080 Nguyễn Thị Kim Yến

38 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.086 Phạm Trần Thanh Trường

39 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.013 Trần Ngọc Bảo  Hân

40 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.051 Nguyễn Đăng Quang

41 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.061 Trần Ngọc Minh Thư

42 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.063 Lê Hoàng Thương

43 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.065 Trần Ngọc Minh Thy

44 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.072 Phạm Quốc Trung

45 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.075 Đào Thanh Vũ

46 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.088 Dương Thái Nhật Chương

47 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.089 Nguyễn Đoàn Hoàng Trọng

48 23TKĐH2.2B 23TKĐH2.045 Tống Tường Như

TRƯỞNG KHOA CNTT

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Cường


